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thông
thường
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2008.11.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Lạc: / - - - Đã rang

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.11.20 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Lạc: / - - - Bơ lạc

kg 27% 18% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.11.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Lạc: / - - - Loại khác

kg 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.19.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: / - - - Hạt điều

kg 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.19.91 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: / - - - Loại khác: / - - - - Đã rang

kg 27% 18% 8 / 10
(nhiều
mức)
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2008.19.99 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc
chưa pha trộn với nhau: / - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: / - - - Loại khác: / - - - - Loại khác

kg 27% 18% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.20.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Dứa: / - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.20.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Dứa: / - - Loại khác

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.30.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả thuộc chi cam quýt: / - - Đã pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.30.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Quả thuộc chi cam quýt: / - - Loại khác

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.40.00 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Lê

kg 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.50.00 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Mơ

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.60.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Anh đào (Cherries): / - - Đã pha thêm đường
hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.60.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Anh đào (Cherries): / - - Loại khác

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.70.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Đào, kể cả quả xuân đào: / - - Đã pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)
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2008.70.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Đào, kể cả quả xuân đào: / - - Loại khác

kg 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.80.00 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Dâu tây

kg 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.91.00 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Lõi cây cọ

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.93.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); quả lingonberries
(Vaccinium Vitis-idaea): / - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.93.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); quả lingonberries
(Vaccinium Vitis-idaea): / - - - Loại khác

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.97.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Dạng hỗn hợp: / - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả
hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.97.20 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Dạng hỗn hợp: / - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.97.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Dạng hỗn hợp: / - - - Loại khác

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.99.10 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Loại khác: / - - - Quả vải

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)
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2008.99.20 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Loại khác: / - - - Quả nhãn

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.99.30 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Loại khác: / - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả
hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 60% 40% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.99.40 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Loại khác: / - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2008.99.90 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm
đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại
thuộc phân nhóm 2008.19: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


